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    Thông tin tài liệu

    
        
            
                 Chương I Giới thiệu vi điều khiển II Giới thiệu vi điều khiển MCS51 III Tóm tắt phần cứng vi điều khiển MCS51 IV Khảo sát cấu trúc bên vi điều khiển MCS51 Sơ đồ cấu trúc bên vi điều khiển: Khảo sát sơ đồ chân 89C51 V Tổ chức nhớ vi điều khiển MCS51 Tổ chức nhớ: Các ghi có chức đặc biệt: Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển I GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN: Ở chương giới thiệu cấu trúc bên chức khối bên trình tự hoạt động xử lý liệu vi xử lý Vi xử lý có nhiều loại bit 32 bit, vi xử lý bit không vi xử lý vit có vi xử lý 32 bit Lý tồn vi xử lý bit phù hợp với số yêu cầu điều khiển thiết bị điều khiển công nghiệp Các vi xử lý 32 bit thường sử dụng cho máy tính khối lượng liệu máy tính lớn nên cần vi xử lý mạnh tốt Các hệ thống điều khiển công nghiệp sử dụng vi xử lý bit để điều khiển hệ thống điện xe hơi, hệ thống điều hòa, hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất,… Khi sử dụng vi xử lý cần phải thiết kế hệ thống gồm có: - Vi xử lý - Có nhớ - Các IC ngoại vi Bộ nhớ dùng để chứa chương trình cho vi xử lý thực chứa liệu xử lý, IC ngoại vi dùng để xuất nhập liệu từ bên vào xử lý điều khiển trở lại Các khối liên kết với tạo thành hệ thống vi xử lý Yêu cầu điều khiển cao hệ thống phức tạp yêu cầu điều khiển có đơn giản ví dụ cần đóng mở đèn led theo thời gian yêu cầu hệ thống vi xử lý phải có đầy đủ khối Để kết nối khối tạo thành hệ thống vi xử lý đòi hỏi người thiết kế phải hiểu biết tất thành phần vi xử lý, nhớ, thiết bị ngoại vi Hệ thống tạo phức tạp , chiếm nhiều không gian, mạch in, vấn đề đòi hỏi người thiết kế, người sử dụng hiểu thật rõ hệ thống Một lý vi xử lý thừơng xử lý liệu theo byte word đối tượng điều khiển công nghiệp thường điều khiển theo bit Chính phức tạp nên nhà chế tạo tích hợp nhớ số thiết bị ngoại vi với vi xử lý tạo thành IC gọi vi điều khiển – Microcontroller Khi vi điều khiển đời mang lại tiện lợi dễ dàng sử dụng điều khiển công nghiệp, việc sử dụng vi điều khiển không đòi hỏi người sử dụng phải hiểu biết lượng kiến thức nhiều người sử dụng vi xử lý – dó nhiên người sử dụng hiểu biết nhiều tốt người bắt đầu việc sử dụng vi xử lý điều phức tạp mong muốn sử dụng Các phần khảo sát vi điều khiển để thấy rõ tiện lợi vấn đề điều khiển công nghiệp II GIỚI THIỆU HỌ VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51: Có nhiều hãng chế tạo vi điều khiển, hãng sản xuất tiếng ATMEL Hãng Intel nhà thiết kế Có thể truy xuất để lấy tài liệu hãng địa ”http://www.atmel.com/” Có nhiều họ vi điều khiển mang mã số khác nhau, họ tiếng họ MCS-51 Lý thuyết & thực hành 30 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Trong họ MCS-51 vi điều khiển 80C31 nhớ bên không tích hợp Vi điều khiển 80C51 tích hợp kbyte nhớ Prom Chỉ lập trìnnh lần xóa để lập trình lại Vi điều khiển 87C51 tích hợp kbyte nhớ eprom Cho phép lập trình nhiều lần xóa tia cực tím Vi điều khiển 89C51 tích hợp kbyte nhớ flash rom nạp xóa điện cách tiện lợi nhanh chóng Có thể cho phép nạp xóa hàng ngàn lần Song song với họ MCS-51 họ MCS-52 có timer nhiều họ MCS-51 timer dung lượng nhớ nội lớn gấp đôi tức 8kbyte Hiện có nhiều vi điều khiển hệ sau có nhiều đặc tính hay hơn, nhiều ghi hơn, dung lượng nhớ lớn Ứng dụng vi điều khiển nhiều hệ thống điều khiển công nghiệp, dây chuyền sản xuất, điều khiển lập trình, máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ, máy bơm xăng tự động… nói vi xử lý vi điều khiển ứng dụng hầu hết lónh vực III TÓM TẮT PHẦN CỨNG VI ĐIỀU KHIỂN HỌ MCS-51: Đến thời điểm có nhiều loại Vi điều khiển thuộc họ MCS-51, tài liệu giới thiệu vi điều khiển 89C51 89C52 Các vi điều khiển hệ sau đề cập phần sau Các vi điều khiển họ MCS-51 có đặc điểm chung sau: ♦ Có Kbyte nhớ FLASH ROM bên dùng để lưu chương trình điều khiển ♦ Có 128 Byte RAM nội ♦ Port xuất / nhập (Input/Output) bit ♦ Có khả giao tiếp truyền liệu nối tiếp ♦ Có thể giao tiếp với 64 Kbyte nhớ bên dùng để lưu chương trình điều khiển ♦ Có thể giao tiếp với 64 Kbyte nhớ bên dùng để lưu liệu ♦ Có 210 bit truy xuất bit Có lệnh xử lý bit Tất vi điều khiển họ MCS-51 MCS-52 có đặc tính giống phần mềm, phần cứng khác nhau, vi điều khiển sau có nhiều tính hay vi điều khiển hệ trước Ví dụ vi điều khiển 89C51 tiện cho việc sử dụng vi điều khiển 80C51 hay 87C51 Vi điều khiển 89S51 hay 89C51 có nhiều ghi hơn, có thêm chế độ nạp nối tiếp tiện lợi Những hệ sau kế thừa tất hệ trước Trong phần đề cập đến vi điều khiển 89C51/89C52 IV KHẢO SÁT CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 89C51: Sơ đồ cấu trúc bên vi điều khiển: Sơ đồ cấu trúc vi điều khiển trình bày hình 3-1 Các ghi có vi điều khiển bao gồm: Lý thuyết & thực hành 31 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển - Khối ALU kèm với ghi temp1, temp2 ghi trạng thái PSW - Bộ điều khiển logic (timing and control) - Vùng nhớ RAM nội vùng nhớ Flash Rom lưu trữ chương trình - Mạch tạo dao động nội kết hợp với tụ thạch anh bên để tạo dao động - Khối xử lý ngắt, truyền liệu, khối timer/counmter - Thanh ghi A, B, dptr port0, port1, port2, port3 có chốt đệm - Thanh ghi đếm chương trình PC (program counter) - Con trỏ liệu dptr (data pointer) - Thanh ghi trỏ ngăn xếp SP (stack pointer) - Thanh ghi lệnh IR (instruction register) - Ngoài có số ghi hổ trợ để quản lý địa nhớ ram nội bên ghi quản lý địa truy xuất nhớ bên Hình 3-1 Cấu trúc bên vi điều khiển Lý thuyết & thực hành 32 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Các khối bên vi điều khiển có thành phần giống trình bày phần chương khối ALU, ghi temp1, ghi temp2, ghi boä đếm chương trình PC, trỏ ngăn xếp, ghi trạng thái PSW, ghi lệnh IR, khối giải mã lệnh, khối điều khiển logic Khi khảo sát khối không cần thiết phải hiểu hết chức khối hoạt động vào thời điểm này, thông tin phần sau giúp hiểu rõ thêm tổ chức phần cứng Tập lệnh cho người lập trình kết liên kết khối bên vi điều khiển – tập lệnh cung cấp phần cứng xây dựng nên Khảo sát sơ đồ chân 89C51: Sơ đồ chân vi điều khiển 89C51 trình bày hình 3-2 Vi điều khiển 89C51 có tất 40 chân Trong có 24 chân có tác dụng kép (có nghóa chân có chức năng), đường hoạt động đường xuất nhập điều khiển IO [input output] thành phần bus liệu bus địa để tải địa liệu giao tiếp với nhớ Hình 3-2 Sơ đồ chân 89C51 Chức chân 89C51: a Các Port: ˆ Port 0: Port port có chức với số thứ tự chân 32 – 39 Trong hệ thống điều khiển đơn giản sử dụng nhớ bên không dùng nhớ mở rộng bên port dùng làm đường điều khiển IO (Input- Output) Trong hệ thống điều khiển lớn sử dụng nhớ mở rộng bên port có chức bus địa bus liệu AD7 - AD0 (Address: địa chỉ, data: liệu) ˆ Port 1: Lý thuyết & thực hành 33 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Port với số thứ tự chân 1- Port1 có chức dùng làm đường điều khiển xuất nhập IO, port chức khác ˆ Port 2: Port port có chức với số thứ tự chân 21 – 28 Trong hệ thống điều khiển đơn giản sử dụng nhớ bên không dùng nhớ mở rộng bên port dùng làm đường điều khiển IO (Input- Output) Trong hệ thống điều khiển lớn sử dụng nhớ mở rộng bên port có chức bus địa cao A8 - A15 ˆ Port 3: Port port có chức với số thứ tự chân 10 -17 Các chân port có nhiều chức năng, công dụng chuyển đổi có liên hệ với đặc tính đặc biệt 89C51 bảng sau: Bit P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 Teân RxD TxD INT INT1 T0 T1 WR RD Chức chuyển đổi Ngõ vào nhận liệu nối tiếp Ngõ xuất liệu nối tiếp Ngõ vào ngắt cứng thứ Ngõ vào ngắt cứng thứ Ngõ vào timer/counter thứ Ngõ vào timer/counter thứ Tín hiệu điều khiển ghi liệu lên nhớ Tín hiệu điều khiển đọc liệu từ nhớ b Các ngõ tín hiệu điều khiển: ˆ Ngõ tín hiệu PSEN (Program store enable): PSEN tín hiệu ngõ chân 29 có tác dụng cho phép đọc nhớ chương trình mở rộng thường nối đến chân OE ( output enable RD ) Eprom cho phép đọc byte mã lệnh Khi có giao tiếp với nhớ chương trình bên dùng đến PSEN , giao tiếp chân PSEN bỏ trống PSEN ( PSEN mức thấp thời gian vi điều khiển 89C51 lấy lệnh Các mã lệnh chương trình đọc từ Eprom qua bus liệu chốt vào ghi lệnh bên 89C51 để giải mã lệnh Khi 89C51 thi hành chương trình EPROM nội PSEN mức logic 1) ˆ Ngõ tín hiệu điều khiển ALE (Address Latch Enable ) : Khi vi điều khiển 89C51 truy xuất nhớ bên ngoài, port có chức bus tải địa bus liệu [AD7 – AD0] phải tách đường liệu địa Tín hiệu ALE chân thứ 30 dùng làm tín hiệu điều khiển để giải đa hợp đường địa liệu kết nối chúng với IC chốt Xem hình 3-3 Lý thuyết & thực hành 34 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Hình 3-3 Kết nối vi điều khiển với IC chốt, nhớ EPROM ngoại, mạch reset, tụ thạch anh Tín hiệu chân ALE xung khoảng thời gian port đóng vai trò địa thấp nên việc chốt địa thực cách hoàn toàn tự động Các xung tín hiệu ALE có tốc độ 1/6 lần tần số dao động tụ thạch anh gắn vào vi điều khiển dùng tín hiệu xung ngõ ALE làm xung clock cung cấp cho phần khác hệ thống Trong chế độ lập trình cho nhớ nội vi điều khiển chân ALE dùng làm ngõ vào nhận xung lập trình từ bên để lập trình cho nhớ flash rom 89C51 Ở hình 3-3 minh hoạ kết nối vi điều khiển (89C52) với nhớ EPROM ngoại để thấy vai trò tín hiệu ALE, đường lại vi điều khiển dùng để kết nối điều khiển đối tượng khác ˆ Ngõ tín hiệu EA (External Access): Tín hiệu vào EA chân 31 thường nối lên mức mức Nếu nối EA lên mức logic (+5v) vi điều khiển thi hành chương trình từ nhớ nội Nếu nối EA với mức logic (0V) vi điều khiển thi hành chương trình từ nhớ ngoại ˆ Ngõ tín hiệu RST (Reset): Ngõ vào RST chân ngõ vào Reset 89C51 Sơ đồ kết nối mạch reset hình vẽ 3-3 Khi cấp điện cho hệ thống nhấn nút reset mạch reset vi điều khiển Khi reset tín hiệu reset phải mức cao chu kỳ máy, ghi bên nạp giá trị thích hợp để khởi động hệ thống Trạng thái tất ghi 89C51 sau reset hệ thống tóm tắt sau: Lý thuyết & thực hành 35 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Thanh ghi Nội dung Bộ đếm chương trình PC Thanh ghi tích lũyA Thanh ghi B Thanh ghi trạng thái PSW Thanh ghi trỏ SP DPTR Port đến port IP IE Các ghi định thời SCON SBUF PCON (HMOS) PCON (CMOS) 0000H 00H 00H 00H 07H 0000H FFH (1111 1111) XXX0 0000 B 0X0X 0000 B 00H 00H 00H 0XXX XXXXH 0XXX 0000 B Thanh ghi quan trọng ghi đếm chương trình PC = 0000H Sau reset vi điều khiển bắt đầu thực chương trình địa 0000H nhớ chương trình nên chương trình viết cho vi điều khiển bắt đầu viết địa 0000H Nội dung RAM chip không bị thay đổi tác động ngõ vào reset [có nghóa vi điều khiển sử dụng ghi để lưu trữ liệu vi điều khiển bị reset liệu ghi không đổi] ˆ Các ngõ vào dao động Xtal1, Xtal2: Bộ dao động được tích hợp bên 89C51, sử dụng 89C51 người thiết kế cần kết nối thêm tụ thạch anh tụ hình vẽ sơ đồ hình 3-3 Tần số tụ thạch anh thường sử dụng cho 89C51 12Mhz ÷ 24Mhz ˆ Chân 40 (Vcc) nối lên nguồn 5V, chân 20 GND nối mass Sơ đồ mạch kết nối số ứng dụng đơn giản dùng nhớ nội: a Mạch đồng hồ số hiển thị phút giây led đoạn: Trong sơ đồ sử dụng led đoạn loại anode chung để hiển thị giờ, phút giây sử dụng phương pháp quét, transistor sử dụng loại pnp thường A564 điện trở cực B có giá trị khoảng 10k Ω , điện trở hạn dòng cho đoạn có giá trị 220 Ω  Để hiểu hoạt động điều khiển quét led đoạn đọc chương Hai điện trở mạng chân có giá trị 4,7k Ω 10k Ω , tụ reset có giá trị 10μF, điện trở reset có giá trị 10k Ω , thạch anh có giá trị thường 12MHz nút nhấn S1, S2 S3 dùng để chỉnh thông số phút giây Mạch nguồn sử dụng IC ổn áp 5V Để hệ thống hoạt động phải có chương trình Lý thuyết & thực hành 36 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Hình 3-4 Mạch đồng hồ số dùng led đoạn b Mạch định thời hiển thị thời gian led đoạn có relay điều khiển: Hình 3-5 Mạch định thời điều khiển relay hiển thị thời gian led Lý thuyết & thực hành 37 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển c Mạch đồng hồ số hiển thị phút giây … LCD: Hình 3-6 Mạch đồng hồ số hiển thị dùng LCD d Mạch đồng hồ báo chuông tiết học sử dụng realtime: Lý thuyết & thực hành 38 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Hình 3-7 Mạch đồng hồ số hiển thị dùng LCD có thêm báo chuông học Lý thuyết & thực hành 39 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển V CẤU TRÚC BỘ NHỚ CỦA VI ĐIỀU KHIỂN: Tổ chức nhớ: Vi điều khiển 89C51 có nhớ nội bên có thêm khả giao tiếp với nhớ bên nhớ bên không đủ khả lưu trữ chương trình Bộ nhớ nội bên gồm có loại nhớ: nhớ liệu chương trình Bộ nhớ liệu có 256 byte, nhớ chương trình có dung lượng 4kbyte [89C52 có kbyte, 89W55 có 16kbyte] Bộ nhớ mở rộng bên chia làm loại nhớ: nhớ liệu nhớ chương trình Khả giao tiếp 64kbyte cho loại Hình 3-8 minh họa khả giao tiếp nhớ vi điều khiển 89C51 Bộ nhớ mở rộng bên nhớ chương trình bên đặc biệt – có chức lưu trữ liệu mã chương trình nên không cần phải khảo sát Bộ nhớ chương trình bên vi điều khiển thuộc loại nhớ Flash rom cho phép xóa xung điện lập trình lại Bộ nhớ ram nội bên nhớ đặc biệt người sử dụng vi điều khiển cần phải nắm rõ tổ chức chức đặc biệt nhớ Sơ đồ cấu trúc bên nhớ trình bày hình 3-9 Hình 3-8 Bảng tóm tắt vùng nhớ 89C51 RAM bên 89C51 phân chia sau: œ Các bank ghi có địa từ 00H đến 1FH œ RAM địa hóa bit có địa từ 20H đến 2FH œ RAM đa dụng từ 30H đến 7FH œ Các ghi chức đặc biệt từ 80H đến FFH Lý thuyết & thực hành 40 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Địa byte Địa byte Địa bit 7F Địa bit FF F0 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 B E0 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 ACC RAM ña duïng 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 10 0F 08 07 00 7F 77 6F 67 5F 57 4F 47 3F 37 2F 27 1F 17 0F 07 7E 76 6E 66 5E 56 4E 46 3E 36 2E 26 1E 16 0E 06 7D 75 6D 65 5D 55 4D 45 3D 35 2D 25 1D 15 0D 05 7C 7B 74 73 6C 6B 64 63 5C 5B 54 53 4C 4B 44 43 3C 3B 34 33 2C 2B 24 23 1C 1B 14 13 0C 0B 04 03 Bank 7A 72 6A 62 5A 52 4A 42 3A 32 2A 22 1A 12 0A 02 79 71 69 61 59 51 49 41 39 31 29 21 19 11 09 01 78 70 68 60 58 50 48 40 38 30 28 20 18 10 08 00 Bank Bank Bank ghi (mặc định cho gán cho R0 -R7) RAM D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PSW B8 - BC BB BA B9 B8 IP B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P3 A8 AF AC AB AA A9 A8 IE A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 P2 99 98 9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 SBUF SCON 90 97 96 95 94 93 92 91 90 P1 - - 8D 8C 8B 8A 89 88 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 87 83 82 81 80 87 86 85 84 83 82 81 88 80 TH1 TH0 TL1 TL0 TMOD TCON PCON DPH DPL SP P0 Các Thanh Ghi có Chức Năng Đặc Biệt Hình 3-9: Cấu trúc nhớ RAM bên vi điều khiển: ˆ Các bank ghi : 32 byte thấp nhớ nội dành cho bank ghi Bộ lệnh 89C51 hổ trợ thêm ghi có tên R0 đến R7 theo mặc định sau reset hệ thống ghi R0 đến R7 gán cho ô nhớ có địa từ 00H đến 07H minh họa hình 3-10, bank có cách truy xuất địa trực tiếp ghi R Lý thuyết & thực hành 41 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Các lệnh dùng ghi R0 đến R7 có số lượng byte mã lệnh thời gian thực lệnh nhanh so với lệnh có chức tương ứng dùng kiểu địa trực tiếp Các liệu dùng thường xuyên nên lưu trữ ghi Do có bank ghi nên thời điểm có bank ghi truy xuất ghi R0 đến R7, để chuyển đổi việc truy xuất bank ghi ta phải thay đổi bit chọn bank ghi trạng thái Hình 3-10 Minh họa cách gán bank ghi cho nhóm ghi R Người lập trình dùng vùng nhớ bank ghi để lưu trữ liệu phục vụ cho việc xử lý liệu viết chương trình Chức bank ghi hệ thống có sử dụng nhiều chương trình chương trình thứ bạn sử dụng hết ghi R0 đến R7 bank0, bạn chuyển sang chương trình thứ để xử lý công việc sử dụng ghi R0 đến R7 để lưu trữ cho việc sử lý liệu mà không làm ảnh hưởng đến liệu R0 đến R7 trước không cần phải thực công việc cất liệu cách nhanh bạn gán nhóm ghi R0 đến R7 cho bank1 xong Tương tự bạn mở thêm hai chương trình gán cho bank Nếu bạn chưa hiểu tiếp tục sau hiểu ˆ RAM truy xuất bit: Vi điều khiển 89C51 có 210 ô nhớ bit truy xuất bit, có 128 bit nằm các ô nhớ byte có địa từ 20H đến 2FH bit lại chứa nhóm ghi có chức đặc biệt Các ô nhớ cho phép truy xuất bit lệnh xử lý bit mạnh vi điều khiển Các bit đặt, xóa, AND, OR lệnh để xử lý bit vi xử lý xử lý phải sử dụng nhiều lệnh để đạt kết vi xử lý thừơng xử lý byte Lý thuyết & thực hành 42 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Các port truy xuất bit 128 ô nhớ bit cho phép truy xuất bit truy xuất byte phụ thuộc vào lệnh dùng lệnh xử bit hay lệnh xử lý byte Chú ý địa ô nhớ byte bit trùng Người lập trình dùng vùng nhớ để lưu trữ liệu phục vụ cho việc xử lý liệu byte bit Các liệu xử lý bit nên lưu vào vùng nhớ Chú ý: ô nhớ mà chia làm có số bên ô nhớ vừa cho truy xuất byte truy xuất bit Những ô nhớ lại truy xuất bit ˆ RAM đa dụng : Vùng nhớ ram đa dụng gồm có 80 byte có địa từ 30H đến 7FH – vùng nhớ đặc biệt so với vùng nhớ Vùng nhớ bank ghi 32 byte từ 00H đến 1FH dùng làm vùng nhớ ram đa dụng các ô nhớ có chức trình bày Mọi địa vùng RAM đa dụng truy xuất tự dùng kiểu địa trực tiếp gián tiếp Bộ nhớ ngăn xếp vi điều khiển dùng nhớ Ram nội nên dung lượng nhớ ngăn xếp nhỏ vi xử lý dùng nhớ bên làm nhớ ngăn xếp nên dung lượng tùy ý mở rộng Các ghi có chức đặc biệt : Các ghi nội 89C51 truy xuất ngầm định lệnh Các ghi 89C51 định dạng phần RAM chip ghi có địa (ngoại trừ ghi đếm chương trình ghi lưu trữ mã lệnh ghi có chức cố định) Cũng ghi R0 đến R7, vi điều khiển 89C51 có 21 ghi có chức đặc biệt nằm vùng RAM nội có địa từ 80H đến FFH Chú ý: 128 ô nhớ có địa từ 80H đến FFH có 21 ghi có chức đặc biệt xác định địa – ô nhớ lại chưa thiết lập tương lai nhà thiết kế vi điều khiển thiết lập thêm có vi điều khiển hệ Trong phần mang tính giới thiệu phần trình bày chi tiết ghi • Các ô nhớ có địa 80H, 90H, A0h, B0h: Là Port 89C51 bao gồm Port0 có địa 80H, Port1 có địa 90H, Port2 có địa A0H Port3 có địa B0H Tất Port truy xuất bit nên thuận tiện điều khiển IO Địa bit đặt tên với ô bắt đầu địa port tương ứng ví dụ bit port 80h địa bắt đầu port Người lập trình không cần nhớ địa bit port phần mềm lập trình cho phép truy xuất tên bit dễ nhớ sau: P0.0 bit có địa 80h port0 Ngoại trừ ghi A truy xuất ngầm, đa số ghi có chức đặc biệt SFR địa hóa bit byte • Ô nhớ có địa 81h: Lý thuyết & thực hành 43 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Là ghi trỏ ngăn xếp SP (stack pointer) - có chức quản lý địa nhớ ngăn xếp Bộ nhớ ngăn xếp dùng để lưu trữ tạm thời liệu trình thực chương trình vi điều khiển Các lệnh liên quan đến ngăn xếp bao gồm lệnh cất liệu vào ngăn xếp (lệnh push) lấy liệu khỏi ngăn xếp (lệnh pop) Lệnh cất liệu vào ngăn xếp làm tăng SP trước ghi liệu vào Sau lệnh lấy khỏi ngăn xếp làm giảm SP Bộ nhớ ngăn xếp 89C51 nằm RAM nội bị giới hạn cách truy xuất địa chỉ cho phép truy xuất địa gián tiếp Dung lượng nhớ ngăn xếp lớn 128 byte ram nội 89C51 Khi Reset 89C51 ghi SP mang giá trị mặc định 07H liệu cất vào ô nhớ ngăn xếp có địa 08H Nếu phần mềm ứng dụng không khởi tạo SP giá trị bank không dùng vùng nhớ dùng làm ngăn xếp Ngăn xếp truy xuất trực tiếp lệnh PUSH POP để lưu trữ tạm thời lấy lại liệu, truy xuất ngầm lệnh gọi chương trình ( ACALL, LCALL) lệnh trở (RET, RETI) để lưu trữ địa đếm chương trình bắt đầu thực chương trình lấy lại địa kết thúc chương trình • Ô nhớ có địa 82h 83h : Là ghi dpl (byte thấp) có địa 82H dph (byte cao) có địa 83H Hai ghi sử dụng độc lập để lưu trữ liệu kết hợp lại tạo thành ghi 16 bit có tên dptr gọi trỏ liệu - dùng để lưu địa 16 bit truy xuất liệu nhớ liệu bên Các ví điều khiển sau có thêm ghi dptr • Ô nhớ có địa 87h: : Là ghi pcon (power control) có chức điều khiển công xuất vi điều khiển làm việc hay chế độ chờ Khi vi điều khiển không sử lý người lập trình lập trình cho vi điều khiển chuyển sang chế độ chờ để giảm bớt công suất tiêu thụ nguồn cung cấp cho vi điều khiển pin • Các ô nhớ có địa từ 88h đến 8dh : Là ghi phục vụ cho timer/ counter T1, T0 Thanh ghi tcon (timer control): ghi điều khiển timer / counter Thanh ghi tmod (timer mode): ghi lựa chọn mode hoạt động cho timer / counter Thanh ghi TH0 TL0 kết hợp lại tạo thành ghi 16 bit có chức lưu trữ xung đếm cho timer/counter T0 Tương tự cho ghi TH1 TL1 kết hợp lại để lưu trữ xung đếm cho timer/counter T1 Khả lưu trữ số lượng xung đếm 65536 xung Chức ghi trình bày rõ chương timer – counter • Các ô nhớ có địa từ 98h đến 99h : Lý thuyết & thực hành 44 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Là ghi scon sbuf: scon (series control): ghi điều khiển truyền liệu nối tiếp Sbuf (series buffer ): ghi đệm liệu truyền nối tiếp Dữ liệu muốn truyền phải lưu vào ghi SBUF liệu nhận nối tiếp lưu ghi Khi có sử dụng truyền liệu phải sử dụng ghi Chức ghi trình bày rõ chương truyền liệu • Các ô nhớ có địa từ a8h đến b9h : Là ghi IE IP – ghi IE (interrupt enable): ghi điều khiển cho phép / không cho phép ngắt IP (interrupt priority): ghi điều khiển ưu tiên ngắt Khi có sử dụng đến ngắt phải dùng đến ghi Mặc nhiên ghi khởi tạo chế độ cấm ngắt Chức ghi trình bày rõ chương ngắt • Thanh ghi trạng thái chương trình (PSW: Program Status Word): Thanh ghi trạng thái chương trình địa D0H tóm tắt sau: BIT SYMBOL ADDRESS DESCRIPTION PSW.7 C hoaëc Cy D7H Cary Flag PSW.6 AC D6H Auxiliary Cary Flag PSW.5 F0 D5H Flag gọi cờ Zero kí hiệu Z PSW4 RS1 D4H Register Bank Select 1: bit lựa chọn bank ghi PSW.3 RS0 D3H Register Bank Select 0: bit lựa chọn bank ghi 00 = Bank 0; ô nhớ có address 00H÷07H gán cho R0-R7 01 = Bank 1; ô nhớ có address 08H÷0FH gán cho R0-R7 10 = Bank 2; ô nhớ có address 10H÷17H gán cho R0-R7 11 = Bank 3; ô nhớ có address 18H÷1FH gán cho R0-R7 PSW.2 OV D2H Overflow Flag: cờ tràn số nhị phân có dấu PSW.1 - D1H Reserved: chưa thiết kế nên chưa sử dụng PSW.0 P D0H Even Parity Flag: cờ chẵn lẻ Chức bit trạng thái: • Cờ Carry CY (Carry Flag): Cờ nhớ có tác dụng kép Cờ C sử dụng cho lệnh toán học: C = phép toán cộng có tràn phép trừ có mượn C = phép toán cộng không tràn phép trừ mượn • Cờ Carry phụ AC (Auxiliary Carry Flag): Lý thuyết & thực hành 45 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Khi cộng giá trị BCD (Binary Code Decimal), cờ nhớ phụ AC set [AC=1] kết bit lớn 09H, ngược lại AC= Cờ AC dùng để chỉnh số BCD thực lệnh cộng số BCD Cờ (Flag 0): • Cờ (F0) gọi cờ zero, cờ zero =1 kết qủa xử lý cờ zero = kết xử lý khác Các bit chọn bank ghi truy xuất: • Hai bit RS1 RS0 dùng để thay đổi cách gaùn ghi R7 – R0 cho bank ghi Hai bit bị xóa sau reset vi điều khiển thay đổi chương trình người lập trình Hai bit RS1, RS0 = 00, 01, 10, 11 chọn Bank ghi tích cực tương ứng Bank0, Bank1, Bank2, Bank3 • RS1 RS0 Bank ghi lựa chọn 0 Bank 0 Bank 1 Bank 1 Bank Cờ tràn OV (Over Flag) : Khi số có dấu cộng trừ với nhau, phần mềm kiểm tra bit để xác định xem kết có nằm vùng giá trị xác định hay không Với số nhị phân bit có dấu số dương từ đến +127, số âm từ -128 đến – Nếu kết cộng số dương lớn +127 cộng số âm kết nhỏ –128 kết vượt vùng giá trị cho phép khối ALU vi điều khiển làm bit OV = Khi cộng số nhị phân không dấu không cần quan tâm đến bit OV • Bit Parity (P) : Bit P tự động Set hay Clear chu kỳ máy để lập Parity chẳn với ghi A Đếm bit ghi A cộng với bit Parity luôn số chẳn Ví dụ ghi A chứa nhị phân 10101101B bit P set lên biết tổng số bit ghi A bit P tạo thành số chẳn Bit Parity thường dùng kết hợp với thủ tục truyền liệu nối tiếp để tạo bit Parity cho liệu trước truyền kiểm tra bit Parity sau nhận liệu • Thanh ghi B : Thanh ghi B địa F0H dùng với ghi A để thực phép toán nhân chia Lệnh MUL AB: nhân giá trị không dấu bit với bit hai ghi A B, trả kết 16 bit A (byte cao) B(byte thấp) Lệnh DIV AB: lấy giá trị ghi A chia cho giá trị ghi B, kết nguyên lưu A, số dư lưu B Lý thuyết & thực hành 46 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Thanh ghi B dùng ghi đệm trung gian nhiều chức Tóm tắt chương 3: Vi điều khiển có tất thành phần cấu trúc bên giống vi xử lý khối ALU, ghi: ghi A, ghi nhớ chương trình PC, ghi trỏ ngăn xếp SP, … Vi điều khiển có tích hợp nhớ nội bên bao gồm nhớ chương trình nhớ ram Bộ nhớ chương trình dùng để chứa chương trình điều khiển Bộ nhớ Ram dùng để lưu trữ liệu phục vụ cho việc xử lý chương trình Kích thước nhớ chương trình bên tùy thuộc vào loại vi điều khiển cụ thể Ngoài nhớ bên vi điều khiển giao tiếp với nhớ mở rộng bên Khi giao tiếp với nhớ bên port port có chức giao tiếp địa liệu đường điều khiển port 3, số lượng đường điều khiển IO lại Muốn có nhiều đường điều khiển IO phải giao tiếp thêm IC ngoại vi Vi điều khiển có 32 đường IO, có timer/counter, có truyền liệu nối tiếp, có ngắt cho phép giao tiếp dễ dàng với đối tượng điều khiển Một mạnh vi điều khiển khả xử lý liệu bit – phù hợp lãnh vực điều khiển Lý thuyết & thực hành 47 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Lý thuyết & thực haønh 48   .. .Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển I GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN: Ở chương giới thiệu cấu trúc bên chức khối bên trình tự hoạt động xử lý liệu vi xử lý Vi xử lý có nhiều loại bit 32 bit, vi xử... nhiều họ vi điều khiển mang mã số khác nhau, họ tiếng họ MCS-51 Lý thuyết & thực hành 30 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Trong họ MCS-51 vi điều khiển 80C31 nhớ bên không tích hợp Vi điều khiển. .. 38 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển Hình 3-7 Mạch đồng hồ số hiển thị dùng LCD có thêm báo chuông học Lý thuyết & thực hành 39 Chương 3: Giới thiệu vi điều khiển V CẤU TRÚC BỘ NHỚ CỦA VI ĐIỀU
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                                                    điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1
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                                                    từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose
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